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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện các dự án, mô hình  

sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biên pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm phát luật; Nghị 

định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm phát luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ về Khuyến nông; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của 

Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;  

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư 06/2021/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 7 năm 2021 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về xây dựng, ban hành định 

mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quản lý; 



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 

394/TTr-SNN ngày 09 tháng 8 năm 2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở để giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện các dự án, mô hình sản xuất 

nông, lâm nghiệp, thủy sản trong hoạt động khuyến nông và cung cấp sản 

phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Sơn La. 

2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 

đấu thầu thực hiện các dự án, mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 

trong hoạt động khuyến nông và cung cấp sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt tại Phụ lục I. 

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi tại Phụ lục II. 

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực thủy sản tại Phụ lục III. 

4. Định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực lâm nghiệp tại Phụ lục IV. 

5. Định mức thời gian triển khai, tập huấn, thăm quan, tổng kết mô hình 

tại Phụ lục V.  

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 

Sở, ngành có liên quan theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện Quyết định này.  

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi, bổ sung về danh mục, 

định mức kinh tế - kỹ thuật thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2024. 

2. Đối với đối với các dự án, mô hình được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt thực hiện theo các định mức kinh tế - kỹ thuật đã ban hành trước ngày 



Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định đã 

được phê duyệt, không áp dụng theo Quyết định này. 

3. Đối với định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp 

và thủy sản chưa quy định tại Quyết định này thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân áp dụng theo các định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành 

thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị, tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); 

- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Sơn La, Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Phú 10b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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